 (
13
)	
PHỤ LỤC 3
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: THCS CÁT LÁI
TỔ: TOÁN – TIN- CÔNG NGHỆ
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Trinh
	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : TOÁN  LỚP 6; 7
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 7 
(Năm học 2022   - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình:					MÔN TOÁN 6
	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

	1
	CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN
Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	1
	Tuần 1
	KHBD, SGK, SGV, SBT,20641 PPT
	Lớp học

	2
	Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
	1
	
	
	Lớp học

	3
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	4
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	5
	Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
	1
	Tuần 2
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	6
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	7
	Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	1
	
	
	Lớp học

	8
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	1
	
	
	Lớp học

	9
	Luyện tập
	1
	Tuần 3
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	10
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	11
	Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
	1
	
	
	Lớp học

	12
	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	1
	
	
	Lớp học

	13
	Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	1
	Tuần 4
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	14
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	15
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	16
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	
	
	Lớp học

	17
	Ước và bội
	1
	Tuần 5
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	18
	Luyện tập
	1
	
	 
	Lớp học

	19
	CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
	1
	
	Tranh ảnh, phần mềm Geogebra
	Lớp học

	20
	Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
	1
	
	 
	Lớp học

	21
	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	1
	Tuần 6
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	22
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	23
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	24
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	25
	 Luyện tập
	1
	Tuần 7
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	26
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	
	 
	Lớp học

	27
	Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành
 - Hình thang cân
	1
	
	Tranh ảnh, phần mềm Geogebra
	Lớp học

	28
	Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành
 - Hình thang cân
	1
	
	 
	Lớp học

	29
	Ước chung. Ước chung lớn nhất
	1
	Tuần 8
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	30
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	31
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	32
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	33
	Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	1
	Tuần 9
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	34
	Luyện tập
	1
	
	 
	Lớp học

	35
	Luyện tập
	1
	
	Tranh ảnh, phần mềm Geogebra
	Lớp học

	36
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	
	 
	Lớp học

	37
	Thực hành 
	1
	Tuần 10
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	38
	Bài tập cuối chương 1
	1
	
	 
	Lớp học

	39
	Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	Tranh ảnh, phần mềm Geogebra
	Lớp học

	40
	Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	 
	Lớp học

	41
	Ôn tập cuối chương 1
	1
	Tuần 11
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	42
	LT chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	Tranh ảnh
	Lớp học

	43
	Kiểm tra giữa HK1 (Dự kiến)
	2
	
	 
	Lớp học

	44
	
	
	
	 
	Lớp học

	45
	CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN 
Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 
	1
	Tuần 12
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	46
	Thứ tự trong tập hợp số nguyên
	1
	
	
	Lớp học

	47
	Thực hành
	1
	
	
	Lớp học

	48
	Bài tập cuối chương 3
	1
	
	
	Lớp học

	49
	Luyện tập
	1
	Tuần 13
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	50
	Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
	1
	
	
	Lớp học

	51
	Bài tập cuối chương 3
	1
	
	
	Lớp học

	52
	Ôn tập chương 3
	1
	
	
	Lớp học

	53
	Luyện tập
	1
	Tuần 14
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	54
	Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
	1
	
	
	Lớp học

	55
	Chương 4 Thống kê 
 Thu Thập và phân loại dữ liệu
	1
	
	
	Lớp học

	56
	Biểu diễn dữ liệu trên bảng
	1
	
	
	Lớp học

	57
	Luyện tập
	1
	Tuần 15
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	58
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	59
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	60
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	61
	Thực hành
	1
	Tuần 16
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	62
	Ôn tập chương 2
	1
	
	
	Lớp học

	63
	Biểu đồ tranh
	1
	
	
	Lớp học

	64
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	65
	Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
	1
	Tuần 17
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	66
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	67
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	68
	Bài tập cuối chương 4
	1
	
	
	Lớp học

	69
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
	2
	Tuần 18
	 
	Lớp học

	70
	
	
	
	 
	Lớp học

	71
	KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)
	2
	
	KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)
	Lớp học

	72
	
	
	
	
	Lớp học

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	CHƯƠNG 5: PHÂN SỐ
Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
	1
	Tuần 19
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	74
	Tính chất cơ bản của phân số
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	75
	CHƯƠNG 7: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
Hình có trục đối xứng
	1
	
	Tranh ảnh
	Lớp học

	76
	Luyện tập
	1
	
	 
	Lớp học

	77
	Luyện tập
	1
	Tuần 20
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	78
	So sánh phân số
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	79
	Hình có tâm đối xứng 
	1
	
	Tranh ảnh
	Lớp học

	80
	Luyện tập
	1
	
	 
	Lớp học

	81
	Luyện tập
	1
	Tuần 21
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	82
	Phép cộng và phép trừ phân số
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	83
	Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 
	1
	
	Tranh ảnh
	Lớp học

	84
	Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 
	1
	
	 
	Lớp học

	85
	Luyện tập
	1
	Tuần 22
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	86
	Luyện tập
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	87
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Ôn tập  chương 7
	2
	
	 
	Lớp học

	88
	
	
	
	 
	Lớp học

	89
	Phép nhân và phép chia phân số
	1
	Tuần 23
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	90
	Luyện tập
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	91
	CHƯƠNG 8: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN
Điểm. Đường thẳng
	1
	
	Thước thẳng, phần mềm geogebra
	Lớp học

	92
	Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
	1
	
	 
	Lớp học

	93
	Giá trị phân số của một số
	1
	Tuần 24
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	94
	Hỗn số
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	95
	Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
	1
	
	Thước thẳng, phần mềm geogebra
	Lớp học

	96
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	1
	
	 
	Lớp học

	97
	Luyện tập
	1
	Tuần 25
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	98
	Thực hành
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	99
	Trung điểm của đoạn thẳng
	1
	
	Thước thẳng, phần mềm geogebra
	Lớp học

	100
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	101
	Bài tập cuối chương 5
	2
	Tuần 26
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	102
	
	
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	103
	Góc
	1
	
	Thước thẳng, phần mềm geogebra
	Lớp học

	104
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	105
	Ôn tập
	1
	Tuần 27
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	106
	Ôn tập
	2
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	107
	
	
	
	 
	Lớp học

	108
	Kiểm tra giữa HK2 (dự kiến)
	1
	
	 
	Lớp học

	109
	CHƯƠNG 6: SỐ THẬP PHÂN
Số thập phân
	1
	Tuần 28
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	110
	Các phép tính với số thập phân
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	111
	Số đo góc. Các góc đặc biệt
	1
	
	Thước thẳng, phần mềm geogebra
	Lớp học

	112
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	113
	Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả 
	1
	Tuần 29
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	114
	Luyện tập
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	115
	Thực hành
	1
	
	 
	Lớp học

	116
	Thực hành
	1
	
	
	Lớp học

	117
	Tỉ số và tỉ số phần trăm
	1
	Tuần 30
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	118
	Luyện tập
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	119
	Bài tập cuối chương 8
	1
	
	 
	Lớp học

	120
	Bài tập cuối chương 8
	1
	
	
	Lớp học

	121
	Bài toán về tỉ số phần trăm
	2
	Tuần 31
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	122
	Luyện tập
	
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	123
	Chương 9 Xác xuất thống kê 
Phép thử nghiệm sự kiện
	1
	
	 
	Lớp học

	124
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	125
	Luyện tập
	1
	Tuần 32
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	126
	Luyện tập
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	127
	Xác suất thực nghiệm
	1
	
	 
	Lớp học

	128
	Luyện tập
	1
	
	
	Lớp học

	129
	Thực hành trải nghiệm
	1
	Tuần 33
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	130
	Bài tập cuối chương 6
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	131
	Thực hành trải nghiệm
	1
	
	 
	Lớp học

	132
	Ôn tập chương 9
	1
	
	
	Lớp học

	133
	Bài tập cuối chương 6
	1
	Tuần 34
	KHBD, SGK, SGV, SBT, PPT
	Lớp học

	134
	Bài tập cuối chương 6
	1
	
	Mic, bảng, bút lông.
	Lớp học

	135
	Ôn tập
	1
	
	 
	Lớp học

	136
	Ôn tập
	1
	
	
	Lớp học

	137
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Khám phá dụng cụ đo góc và thực hành đo góc trên mặt đất. 
Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản
	2
	Tuần 35
	 
	Lớp học

	138
	
	
	
	Phần mềm Geogebra
	Lớp học

	139
	KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (Dự kiến)
	2
	
	 
	Lớp học

	140
	
	
	
	
	Lớp học




MÔN TOÁN 7
1. Phân phối chương trình

	Cả năm: 140 tiết
	Số và Đại số: 61tiết
	Hình học: 50tiết
	TK và XS: 19 tiết
	HĐTH, TN: 10 tiết

	Học kì I
72 tiết
	34 tiết
	22 tiết


	11 tiết

	5 tiết


	Học kì II
68 tiết
	27 tiết

	28 tiết

	8 tiết

	5 tiết




a. Phân môn Số và Đại số

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ
	18
	
	
	

	1
	Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ
	2
	Tuần 1
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	2
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	5
	Tuần 2,3,4
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	3
	Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ
	3
	Tuần 4,5
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	4
	Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
	3
	Tuần 6,7
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	5
	Bài tập cuối chương 1
	3
	Tuần 7,8
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	6
	KT giữa HK 1
	1
	Tuần 9
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	7
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 9
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 2: SỐ THỰC
	18
	
	
	

	8
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
	4
	Tuần 10, 11
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	9
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	4
	Tuần 12,13
Tuần 14,15
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	10
	Bài 3. Làm tròn và ước lượng kết quả
	4
	Tuần 15,16
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	11
	Bài tập cuối chương 2
	3
	Tuần 17
	- Máy tính bỏ túi
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	12
	KT cuối HK 1
	2
	Tuần 18
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	13
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 18
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 5: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ
	14
	
	
	

	14
	Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau
	2
	Tuần 20
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	15
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	4
	Tuần 21,22
	- Đề KT
	Lớp học

	16
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	4
	Tuần 23,24
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	17
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 25
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	18
	Bài tập cuối chương 5
	2
	Tuần 25,26
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	19
	KT giữa HK 2
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 6: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
	15
	
	
	

	20
	Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số
	2
	Tuần 28
	- MTBT; thước
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	21
	Bài 2. Đa thức một biến
	3
	Tuần 29,30
	- Đề KT
	Lớp học

	22
	Bài 3. Phép công, trừ đa thức một biến
	3
	Tuần 30,31
	Điện thoại thông minh (hoặc máy tính bảng) có kết nối internet.
	Lớp học

	23
	Bài 4. Phép nhân, chia đa thức một biến
	3
	Tuần 32,33
	Máy tính bỏ túi
	Lớp học

	24
	Bài tập cuối chương 2
	1
	Tuần 33
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	25
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 34
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	26
	KT cuối HK 2
	1
	Tuần 35
	
	




b. Phân môn Hình học

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	CHƯƠNG 3: 
CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
	10
	
	
	

	1
	Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	2
	Tuần 1
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	2
	Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	2
	Tuần 2
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	3
	Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
	2
	Tuần 3
	- Đề KT
	Lớp học

	4
	Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	2
	Tuần 4
	- Thước, eke, thước đo góc. 
- MTBT
	Lớp học

	5
	Bài tập cuối chương 3
	1
	Tuần 5
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	6
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 5
	
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 4: 
GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
	13
	
	
	

	8
	Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt
	2
	Tuần 6
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	9
	Bài 2. Tia phân giác
	2
	Tuần 7
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	10
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	3
	Tuần 8,9
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	
	KT giữa HK 1
	1
	Tuần 9
	
	

	11
	Bài 4. Định lí và chứng minh định lí
	1
2
	Tuần 10
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	12
	Bài tập cuối chương 4
	1
1
	Tuần 16,
17
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	13
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 18
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 8: TAM GIÁC
	29
	
	
	

	14
	Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác
	2
	Tuần 20
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	15
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	7
	Tuần 21,22,23,24
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	16
	Bài 3. Tam giác cân
	2
	Tuần 24,25
	- Đề KT
	Lớp học

	17
	Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên
	2
	Tuần 25,26
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	18
	Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	2
	Tuần 26
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	19
	Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	2
	Tuần 27
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	20
	KT giữa HK 2
	1
	Tuần 27
	- Đề KT
	Lớp học

	21
	Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	2
	Tuần 28,29
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	22
	Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác
	2
	Tuần 30,31
	- Thước, eke, thước đo góc.
	Lớp học

	23
	Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	2
	Tuần 32,33
	- Thước, eke, thước đo góc.
	-Sân trường

	24
	Bài tập cuối chương 8
	2
	Tuần 34
	- Thước, eke, thước đo góc.
	

	25
	Bài 10. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 35
	
	

	26
	KT cuối HK 2
	1
	Tuần 35
	- Đề KT
	Lớp học





3. Phân mônThống kê và Xác xuất

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
	12
	
	
	

	1
	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	2
	Tuần 10
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	2
	Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn
	3
	Tuần 11,12
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	3
	Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng
	3
	Tuần 12,13,14
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	4
	Bài tập cuối chương 5
	2
	Tuần 15,16
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	5
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 17
	Điện thoại thông minh có kết nối internet.
	Lớp học

	6
	KT cuối HK 1
	1
	Tuần 18
	Đề KT
	Lớp học

	
	CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
	8
	
	
	

	7
	Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
	3
	Tuần 28,29,30
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	8
	Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
	3
	Tuần 31,32,33
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	9
	Bài tập cuối chương 9
	1
	Tuần 34
	- MTBT; thước
- Tranh (hình vẽ)
- Bảng phụ; phiếu học tập
	Lớp học

	10
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tuần 35
	- MTBT; thước
- Đồ dùng xác suất thực nghiệm phục vụ cho Trò chơi may rủi
	Lớp học





HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 7
Học kỳ I: 18 tuần (54 tiết)
Học kỳ II: 17 tuần (51 tiết)
(Trong đó: SH dưới cờ 35 tiết; SH lớp 1 tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.
	4
	Tuần 1; 2; 3; 4
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	2
	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.
	4
	Tuần 5; 6; 7; 8
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	3
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 9
	
	Lớp học

	4
	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.
	4
	Tuần 10; 11; 12; 13
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	5
	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
	3
	Tuần 14; 15; 16
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	6
	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.
	3
	Tuần 17; 19
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	7
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	8
	Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.
	4
	Tuần 20; 21; 22; 23
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	9
	Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
	3
	Tuần 24; 25; 26
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	10
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học

	11
	Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.
	3
	Tuần 28; 29; 30
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	12
	Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.
	3
	Tuần 31; 32; 33
	Tranh, ảnh về chủ đề
	Lớp học

	13
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 34
	
	Lớp học

	14
	Tạm biệt lớp 7.
	1
	Tuần 35
	
	Lớp học



II. Nhiệm vụ khác: 
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7C
· Thực hiện theo kế hoạch chung nhà trường.
·  Phụ trách toàn bộ các hoạt động học tập và ngoại khóa của lớp.
· Quan tâm, giúp đỡ từng em học sinh của lớp.
· Liên hệ với phụ huynh thường xuyên để phối hợp nhắc nhở HS đi học đầy đủ, đúng giờ.                            
2. Giáo viên môn Toán: 6B, 6E, 7C.
- Nắm chắc chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng tiết dạy trước khi lên lớp.
- Thực hiện hồ sơ chuyên môn đúng, đủ và có chất lượng. Đặc nghiên cứu kỹ bài dạy trước khi lên lớp. 
- Tích cực đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng học sinh, chú trọng tính hiệu quả và chất lượng của tiết dạy.
- Quan tâm đến các em học yếu, có bài tập nâng cao dành cho học sinh giỏi.
- Thường xuyên học hỏi và vận dụng các phần mềm vào việc soạn giảng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy và trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài dạy để học sinh năm vững kiến thức và hiểu bài hơn.
- Tăng cường các loại hình kiểm tra. Chuẩn bị chi tiết nội dung kiểm tra phù hợp đối tượng được kiểm tra. Chú trọng chuẩn kiến - kỹ năng và các câu hỏi vận dụng kiến thức cũ để tìm ra kiến thức mới.
- Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm sau mỗi bài dạy, mỗi chương để từ đó đưa ra những điều chỉnh hợp lý, kịp thời về nội dung lẫn phương pháp.
- Khuyến khích động viên kịp thời những em học tốt, có ý thức vươn lên trong học tập. Đồng thời phân công những em học tốt theo dõi, giúp đỡ những em học yếu, không tự giác trong học tập.
- Thường xuyên học hỏi các chuyên đề, các tài liệu tham khảo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh để theo dõi việc học tập, đôn đốc và nhắc nhở các em học sinh học tập.

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN



Lê Đỗ Huyền Trang
	
	TP Thủ Đức, ngày 5  tháng 9  năm 2022
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